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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 

a0        - chiều dài vết nứt ban đầu. 

a       - chiều dài vết nứt ứng với số chu trình ứng suất N. 

ath     - giá trị tới hạn của chiều dài vết nứt. 

aσ, aτ  - tuổi thọ tương đối cho trường hợp ứng suất pháp và ứng suất tiếp. 

att      - chiều dài vết nứt thực tế. 

a’,b’  - những hằng số mới của vật liệu làm chi tiết. 

A và B - các hằng số của vật liệu làm khung giá chuyển hướng, trong phương trình lan 

truyền vết nứt mỏi được đề xuất có xét tới tần số tải trọng. 

C, n    - các hệ số phụ thuộc vật liệu chế tạo chi tiết trong phương trình của Paris.  

da/dN - tốc độ lan truyền vết nứt trong một chu trình ứng suất. 

E       - môđun đàn hồi. 

g, h, ω - các chuyển vị thành phần tương ứng với ba dạng tải sinh ra biến dạng . 

G        - građien tuyệt đối của ứng suất lớn nhất. 

G        - građien tương đối của ứng suất lớn nhất.  

muG , mxG - građien tương đối ứng suất lớn nhất của mẫu khi uốn và xoắn. 

ctuG , ctxG - građien tương đối ứng suất lớn nhất của chi tiết khi uốn và xoắn. 

KI  -  hệ số cường độ ứng suất đối với dạng tải sinh ra biến dạng dạng I. 

KIi  -  hệ số cường độ ứng suất đối với dạng tải sinh ra biến dạng dạng I thứ i. 

Kth  - giá trị tới hạn của hệ số cường độ ứng suất.  

KIC  - độ dai phá hủy của vật liệu. 

KIC KGCH , KIC TBX  - độ dai phá hủy của vật liệu làm KGCH và TBX đầu máy D19E. 

KImax  - giá trị lớn nhất của hệ số cường độ ứng suất dạng I.  

KImin  - giá trị nhỏ nhất của hệ số cường độ ứng suất dạng I.  

∆K  - số gia hệ số cường độ ứng suất ở đầu vết nứt. 

∆Kth  - ngưỡng phát triển vết nứt của vật liệu với hệ số R = 0,1 ứng với da/dN = 10-7 
. 

(∆K)th
* - ngưỡng phát triển vết nứt của vật liệu với hệ số R = 0,1 ứng với da/dN = 10-8  

Kđ  - hệ số tải trọng động.  

Kr - hệ số cường độ các ứng suất dư. 

Km  - hệ số cường độ các ứng suất tại thời điểm mở vết nứt.  

k1  - hệ số tính tới độ không đồng nhất của vật liệu. 

k2  - hệ số tính tới nội ứng suất. 

kσ  và kτ - hệ số tập trung ứng suất pháp và ứng suất tiếp thực tế. 

L   - tuổi thọ (số giờ, km) của chi tiết thuộc bộ phận chạy của đầu máy. 

ni  - tổng số chu ký ứng suất của σi (hoặc τi).  

Ni - số lượng chu trình dẫn tới phá huỷ mỏi tương ứng với giới hạn mỏi hạn chế  iσ  
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No  - số chu trình ứng suất cơ sở.   

mσ, mτ - số mũ của đường cong mỏi Wohler cho trường hợp ứng suất pháp và ứng suất tiếp.  

MX.K,  MX.H - Mô men xoắn tác dụng lên trục bánh xe khi đầu máy làm việc ở chế độ kéo và hãm. 

Pđm  - tổng trọng lượng đầu máy. 

p, q  - các hằng số đặc trưng cho sự chống mỏi của vật liệu trong phương trình đường cong mỏi 

R  - hệ số phi đối xứng của chu trình ứng suất.  

Smax  - ứng suất  lớn nhất tại “ khâu yếu nhất “ trong chi tiết sẽ  gây ra sự phá huỷ ở xác suất P%  

Sgh   - giới hạn mỏi của mẫu chuẩn ở chu trình ứng suất N0. 

tb  - khoảng thời gian, km tác động của một blốc ứng suất, tính theo các khu gian đặc 

trưng cho các trạng thái vận hành đầu máy.  

up (zp) - phân vị với xác suất phá huỷ P%.  

u, σ0 , m - các thông số phân bố khởi thuỷ của Veibull trong phương trình đồng dạng phá hủy mỏi  

Wm - chiều rộng mẫu thử nghiệm xác định da/dN và KIC . 

Wmu, Wctu - mômen chống uốn của mẫu chuẩn trơn, của chi tiết. 

Wmx, Wctx - mômen chống xoắn của mẫu chuẩn trơn, của chi tiết. 

w  - Kích thước vùng biến dạng dẻo.  

V  - vận tốc của đầu máy. 

fi  - tần số tải trọng thứ i. 

f0  - tần số tải trọng nhỏ nhất. 

ft  - độ nhún tĩnh của hệ thống lò xo giá chuyển. 

f(g)  - tham số không thứ nguyên, hoặc là hệ sô' hình học của kết cấu có vết nứt. 

FK.đm,  FH.đm - Lực kéo khởi động lớn nhất, lực hãm lớn nhất của đầu máy. 

FK.tk,  FH.tk - lực kéo, hãm tác dụng lên một vị trí thanh kéo bầu dầu trên KGCH  

FK.TBX, FH.TBX - Lực kéo, hãm tác dụng lên một trục bánh xe. 

YP  - áp lực ngang của KGCH lên một TBX khi đầu máy đi vào đường cong. 

ss  - độ lệch bình phương trung bình của đại lượng ngẫu nhiên lg(σmax - u). 

sσ, sτ  - hệ số an toàn mỏi ứng suất phápvà ứng suất tiếp. 

s  - hệ số an toàn mỏi toàn phần. 

ασ ; ατ - hệ số tập trung ứng suất lý thuyết. 

β  - hệ số tính tới chất lượng bề mặt gia công. 

εσ và  ετ- hệ số ảnh hưởng kích thước của chi tiết. 

ε∞  - hệ số ảnh hưởng của kích thước tuyệt đối tới sức chống phá huỷ mỏi của chi tiết. 

ϕK  - hệ số ma sát giữa quốc hãm bánh xe.  

φσ  - hệ số  độ nhạy của vật liệu ứng với chu trình không đối xứng. 

µ  - hệ số Poisson.  

Π  - được gọi là chỉ tiêu đồng dạng phá huỷ mỏi không thứ nguyên. 
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Πu, Πx - chỉ tiêu đồng dạng phá huỷ mỏi khi chi tiết bị uốn, bị xoắn.  

λ   - số blốc (khối) tải trọng tác động trong phổ tải. 

vσ  - hệ số đặc trưng mới các cơ tính vật liệu, đối với sự tập trung ứng suất cả yếu tố tỷ lệ. 

σmax  - ứng suất lớn nhất ở một điểm nào đó của phân tố đang khảo sát của chi tiết. 

σc  - giới hạn chảy. 

σb  - giới hạn bền. 

σt  - ứng suất tĩnh. 

σR  - giới hạn mỏi của vật liệu với hệ số chu trình ứng xuất R. 

σN   - ứng suất ứng với số chu trình N. 

σ-1ct   - giới hạn mỏi của chi tiết. 

σ0  - giới hạn bền mỏi các mẫu thí nghiệm với chu trình mạch động. 

k1−σ  - giới hạn mỏi uốn thuần tuý, chu trình đối xứng, có xét tới hệ số tập trung ứng suất.  

σ-1KGCH, τ-1KGCH - giới hạn mỏi của vật liệu khi chịu uốn và xoắn của KGCH đầu máy D19E. 

σ-1TBX, τ-1TBX - giới hạn mỏi của vật liệu khi chịu uốn và xoắn của trục bánh xe đầu máy D19E. 

1−σ  và 1−τ - giới hạn mỏi của vật liệu khi chịu uốn và xoắn của mẫu chuẩn. 

11; −− τσ - giới hạn mỏi trung bình của mẫu vật liệu khi chịu uốn và xoắn.  

mσ  và mτ
-
- ứng suất pháp và ứng suất tiếp trung bình. 

aσ  và aτ  - ứng suất pháp và ứng suất tiếp biên độ. 

σe, τe  - ứng suất pháp và ứng suất tiếp tương đương.  

ξ  - thông số của phương trình đồng dạng phá hủy mỏi tuyệt đối. 

ψσ , ψτ , ψτ σ và ψστ - hệ số ảnh hưởng sự bất cân đối đến biên độ giới hạn của vật liệu.  

bψ  - hệ số bám giữa mặt lăn bánh xe và ray. 

     

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

1. KGCH: Khung giá chuyển hướng. 

2. TBX: Trục bánh xe. 

3. TĐĐ: Truyền động điện. 

4. ĐCĐK: Động cơ điện kéo. 

5. ĐSVN: Đường sắt Việt Nam. 

6. HSCĐUS: Hệ số cường độ ứng suất. 

7. HSATM: Hệ số an toàn mỏi. 

8. GHBM: Giới hạn bền mỏi. 


